 Câu 1   ( Câu hỏi ngắn)

 Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song với nhau trong không khí, cách nhau một khoảng 

d = 10cm . Hai dòng điện chạy trong hai dây dẫn cùng chiều có cường độ I1 = I2 = I = 2,4A. Tính cảm ứng từ tại điểm M cách 2 dây các khoảng tương ứng là r1 = 8cm , r2 = 6cm.

Đáp án: 

Ta thấy: r1, r2 và d là bộ 3 số Pi – ta – go nên chúng hợp nhau tạo thành tam giác vuông tại M.

-Sử dụng các quy tắc cái đinh ốc ta xác định được vectơ cảm ứng từ của từ trường do hai dây dẫn thẳng dài vô hạn gây ra tại điểm M : 

[image: image1.wmf]B
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1 và 2.

-Áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm cảm ứng từ tổng hợp tại M.

-Theo công thức tính cảm ứng từ gây ra bởi dây dẫn thẳng dài vô hạn ta có:

B1 = 2.10-7 
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B2 = 2.10-7
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[image: image7.wmf]
-Dựa vào hình vẽ , áp dụng định lý Pi – ta – go ta có: 

BM =
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 Câu 2   ( Câu hỏi ngắn)

 Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song với nhau, cách nhau khoảng d = 6cm, có các dòng điện I1 = 2A ; I2  = 3A chạy qua, ngược chiều. Xác định những vị trí có cảm ứng từ tổng hợp bằng 0.

Đáp án: 

- Điểm M ta xét có các vectơ cảm ứng từ do 2 dây dẫn gây ra : 
[image: image9.wmf]B
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1 và 
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2.

-Để cảm ứng từ tổng cộng tại M bằng không thì 
[image: image11.wmf]B
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1 và 
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2 phải là hai vectơ cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn. Do đó điểm M phải nằm ngoài khoảng đặt 2 dây dẫn.

-Ta có hình vẽ sau:

[image: image13.wmf]
-Để cảm ứng từ tổng hợp tại M bằng 0 thì B1 = B2
-Áp dụng công thức ta có:

B1 = 2.10-7
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B2 = 2.10-7
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 R1 = 12cm  R2 = 18cm.

Các điểm nằm trên đường thẳng song song với các dây dẫn đi qua điểm M có cảm ứng từ tổng hợp bằng 0.

 Câu 3   ( Câu hỏi ngắn)

 Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí cách nhau một khoảng d = 6cm. Dòng điện chạy trong hai dây là I1 = 1A, I2 = 4A. Xác định vị trí những điểm có cảm ứng từ tổng hợp bằng 0. Xét hai trường hợp : 

a)I1 và I2 cùng chiều.

b) I1 và I2 ngược chiều.

Đáp án: 

a) I1 và I2 cùng chiều:
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M  = 
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1 + 
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2 = 
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1 , 
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2 ngược chiều nhau và B1= B2.
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  d1 = 1,2cm

Vậy tập hợp những điểm có cảm ứng từ bằng 0 khi 2 dòng điện cùng chiều là đường thẳng nằm trong mặt phẳng 2 dây, nằm giữa và cách I1 1,2cm.

b) I1 và I2 ngược chiều
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M  = 
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1 + 
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2 =
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1 , 
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2 ngược chiều nhau và B1= B2.
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  d1 = 2cm

Vậy tập hợp những điểm có cảm ứng từ bằng 0 khi 2 dòng điện ngược chiều là đường thẳng nằm trong mặt phẳng 2 dây, nằm ngoài 2 dây, gần dây I1 và cách I1  một đoạn bằng 2cm.

 Câu 4   ( Câu hỏi ngắn)

 Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong một mặt phẳng , vuông góc với nhau trong không khí (cách điện với nhau). Cường độ dòng điện qua hai dây I1 = 2A , I2 = 10A.

a)Chọn trục hệ tụa độ Oxy sao cho Ox trùng với dây dẫn có dòng I1 ; Oy trùng với dây dẫn có dòng I2 . Xác định cảm ứng từ gây bởi hai dòng điện tại điểm M trong mặt phẳng của hai dây dẫn có tọa độ (5cm, 4cm). 

b)Xác định vị trí những điểm có vectơ cảm ứng từ tổng hợp gây bởi hai dòng điện bằng không.

Đáp án: 

a) B = 3.10-5T.

b) Những điểm thuộc đường thẳng y = 0,2x.

 Câu 5   ( Câu hỏi ngắn)

Bốn dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song đi qua 4 đỉnh của một hình vuông ABCD cạnh 

a = 20cm theo phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Trong mỗi dây có dòng điện I = 20A chạy qua như hình vẽ. Tính cảm ứng từ tại tâm hình vuông.

[image: image50.wmf]
Đáp án: 
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 hướng đến AB, vuông góc AB, B = 8.10-6T.

 Câu 6   ( Câu hỏi ngắn)

 Dòng điện chạy trong một dây dẫn thẳng dài, có cường độ I = 0,5A. Cảm ứng từ tại một điểm N bằng 10-6T. Tính khoảng cách từ N đến đây.

Đáp án: 

10cm.

 Câu 7   ( Câu hỏi ngắn)

 Cuộn dây tròn gồm N = 100 vòng , bán kính R = 5cm đặt trong không khí, có dòng điện I chạy qua mỗi vòng dây. Cảm ứng từ ở tâm vòng dây là B = 5.10-6T. Tìm cường độ dòng điện I.

Đáp án: 

B = N.2π.10-7
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 Câu 8   ( Câu hỏi ngắn)

 Người ta muốn tạo ra từ trường có cảm ứng từ B = 25.10-5T bên trong một ống dây. Cường độ dòng điện trong mỗi vòng dây là I = 2A. Ống dây dài 50cm. Hỏi phải quấn bao nhiêu vòng dây ?

Đáp án: 

B = 4π.10-7nI  n =
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Thay số : N = 50.

 Câu 9   ( Câu hỏi ngắn)

 Dùng một dây dẫn có vỏ bọc cách điện dài 300m quấn đều để tạo thành một ống dây thẳng (ống dây xôlênôit) có chiều dài 20cm, đường kính 2cm. Ống dây không có lõi sắt và đặt trong không khí. Cường độ dòng điện đi qua dây dẫn là I = 0,5A. Tìm cảm ứng từ trong lòng ống dây.

Đáp án: 

0,015T

 Câu 10   ( Câu hỏi ngắn)

 Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt cách nhau d  = 8cm trong không khí . Dòng điện chạy trong hai dây là I1 = 10A ; I2 = 20A, ngược chiều nhau. Tìm cảm ứng từ tại :

a)O cách mỗi dây 4cm.

b) M cách mỗi dây 5cm.

Đáp án: 

a) BO = 1,5.10-4T ; 

b) BM  ≈ 10-4T.

 Câu 11   ( Câu hỏi ngắn)

 Hai dây dẫn thẳng , dài vô hạn đặt cách nhau d = 14cm trong không khí. Dòng điện chạy trong dây I1 = I2 = I = 1,25A. Xác định vectơ cảm ứng từ tại M cách mỗi dây R = 25cm trong trường hợp hai dòng điện :

a)Cùng chiều 

b) Ngược chiều.

Đáp án: 

a) 
[image: image56.wmf]B
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 // O1O2 ; B = 1,92.10-6T.

b) 
[image: image57.wmf]B

ur

  O1O2 ; B = 0,56.10-6T.

Với O1, O2 là tâm các đường cảm ứng qua M.

 Câu 12   ( Câu hỏi ngắn)

 Dây dẫn mảnh , thẳng dài mang dòng điện có cường độ I = 10A chạy qua được đặt vuông góc với các đường cảm ứng từ của từ trường đều có cảm ứng từ B0 = 5.10-5T. Tìm những điểm có cảm ứng từ tổng hợp bằng không.

Đáp án: 

Tập hợp là đường thẳng song song với dây và nằm trong mặt phẳng chứa hai dây và vuông góc với 
[image: image58.wmf]B
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0.

 Câu 13   ( Câu hỏi ngắn)

 Ba dây dẫn thẳng, song song , dài vô hạn cùng nằm trong một mặt phẳng có dòng điện chạy qua như hình vẽ



[image: image59.wmf]
Hai dây dẫn liên tiếp cách nhau a = 12cm. Cường độ dòng điện I1 = I2 = I ; I3 = 2I. Dây dẫn có dòng I3 nằm ngoài hai dây dẫn kia và dòng I3 ngược chiều với I1 , I2. Tìm vị trí của các điểm tại đó có cảm ứng từ tổng hợp bằng không.

Đáp án: 

M nằm trên đường thẳng song song với 3 dây, trong khoảng dây 1 và 2, cách dây giữa 4cm.

 Câu 14   ( Câu hỏi ngắn)

 Một vòng dây hình tròn, bán kính R = 10cm có dòng điện I = 10A chạy qua, được đặt sao cho mặt phẳng của nó song song với các đường cảm ứng từ của một từ trường đều có cảm ứng từ 

B = 8.10-5T. Xác định cảm ứng từ tổng hợp tại tâm O của vòng dây đó.

Đáp án: 

BO = 1,02.10-4T ; 
[image: image60.wmf]B
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O hợp với 
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 một góc α ≈ 38,130.

 Câu 15   ( Câu hỏi ngắn)

 Hai dây dẫn thẳng, dài vô hạn, có các dòng điện với cường độ I1 = 10A ; I2 = 30A chạy qua được đặt vuông góc với nhau trong không khí. Khoảng cách ngắn nhất giữa chúng là 4cm. Tính cảm ứng từ tổng hợp tại điểm cách mỗi dây dẫn 2cm.

Đáp án: 

B = 
[image: image62.wmf]10

.10-4T ≈ 3,16.10-4T.

 Câu 16   ( Câu hỏi ngắn)

 Thanh kim loại CD có chiều dài l = 20cm , khối lượng m = 2g được đặt vuông góc với hai thanh ray song song nằm ngang và nối với các nguồn điện. Hệ thống được đặt trong từ trường đều mang cảm ứng từ 
[image: image63.wmf]B
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 hướng thẳng đứng từ trên xuống ; B = 0,2T. Hệ số ma sát giữa CD và thanh ray là k = 0,1. Bỏ qua điện trở tại nơi tiếp xúc và dòng điện cảm ứng trong mạch. Cho g = 10m/s2.

[image: image64.wmf]
Biết CD trượt sang trái với gia tốc a = 3m/s2 . Xác định chiều và độ lớn của cường độ dòng điện I chạy qua dây CD.

Đáp án: 

Theo đầu bài thì thành CD chuyển động nhanh dần đều về phía nguồn nên lực từ hướng về phía nguồn. Theo quy tắc bàn tay trái thì dòng điện đi theo chiều từ D đến C.

-Các lực tác dụng lên vật như hình vẽ:

[image: image65.wmf]
-Ta có phương trình động lực học:


[image: image66.wmf]PNFF
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ma sát = m
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Chiếu phương trình lên hướng chuyển động ta có:

F – Fms = ma                  (1)

Chiếu phương trình lên phương thẳng đứng chiều từ dưới lên trên ta có:

N – P = 0                        (2)

Ta lại có : Fms = k.N       (3)

Kết hợp (1), (2) và (3) ta được :

F – ma = kP = kmg  F = m(a+kg) 

Mà F = Bil nên BIl = m(a+kg)  I = 
[image: image68.wmf]()
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Thay số ta được :  I =
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 = 10A.

 Câu 17   ( Câu hỏi ngắn)

 Ba dây dẫn thẳng dài đặt song song với nhau, cách đều nhau đi qua ba đỉnh của một tam giác đều cạnh a = 4cm theo phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. 
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Cho các dòng điện chạy qua nó có chiều như hình vẽ với các cường độ dòng điện I1 = 10A ; I2 = I3 = 20A. Tìm lực tổng hợp F tác dụng lên mỗi mét dây dẫn có dòng điện I1.

Đáp án: 

-Dây dẫn I1 chịu tác dụng của 2 lực:

Lực đẩy F21 do tương tác với I2 và lực hút F31 do tương tác với I3 .
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-Dùng quy tắc hình bình hành để tổng hợp 2 lực đó.

-Ta có: F21 = F31 = 2.10-7
[image: image72.wmf]12
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Ta có :
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1 = 
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21 + 
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31
Hai vectơ tạo thành hình thoi. Mặt khác góc tạo bởi hai vectơ này là 1200 nên tam giác tạo bởi hai vectơ 
[image: image77.wmf]F
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12 và 
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1 là tam giác đều nên F1 = F21 = 10-3N.

 Câu 18   ( Câu hỏi ngắn)

 Một khung dây hình chữ nhật có diện tích S = 25cm2 , gồm N = 100 vòng dây, có cường độ dòng điện I = 2A chạy qua mỗi vòng dây. Khung dây đặt thẳng đứng trong từ trường đều có cảm ứng từ 
[image: image79.wmf]B
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 nằm ngang. B = 0,2T. Tính momen lực từ tác dụng lên khung khi: 

a)
[image: image80.wmf]B
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 song song với mặt phẳng khung dây.

b) 
[image: image81.wmf]B
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 vuông góc với mặt phẳng khung dây.

Đáp án: 

 Momen lực tác dụng lên khung dây: M = N.B.I.Scosα ;

α =(
[image: image82.wmf]n
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, 
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) ; N là số vòng của khung dây.

a)α = 900  M = 100.0,2.2.25.10-4 = 0,1Nm.

b) α = 00  M = 0: Khung dây ở trạng thái cân bằng.

 Câu 19   ( Câu hỏi ngắn)

 Một đoạn dây dẫn CD dài 20cm , khối lượng 10g được treo ở hai đầu bằng hai sợi mềm sao cho đoạn dây CD nằm ngang . Đưa đoạn dây vào trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2T và các đường sức từ là những đường thẳng đứng . Dây treo có thể chịu được lực lớn nhất Fmax = 0,06N. Hỏi có thể cho dòng điện qua dây CD có cường độ lớn nhất bằng bao nhiêu để dây treo không bị đứt ? Coi khối lượng của hai sợi dây treo rất nhỏ. Lấy g = 10m/s2.

Đáp án: 

Imax = 1,66A

 Câu 20   ( Câu hỏi ngắn)

 Một dây dẫn thẳng MN có chiều dài l , khối lượng của một đơn vị dài của dây là D = 0,04kg/m. Dây được treo bằng hai dây dẫn nhẹ thẳng đứng và đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 
[image: image84.wmf]B
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 vuông góc với mặt phẳng chứa MN và dây treo , B = 0,04T. Cho dòng điện có cường độ I qua dây treo.

a)Xác định chiều dòng điện và độ lớn của I để lực căng của các dây bằng 0.

b) Cho MN = 25cm, I = 16A có chiều từ N đến M. Tính lực căng của mỗi dây.

[image: image85.wmf]
Đáp án: 

a) I = 
[image: image86.wmf].
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[image: image87.wmf]..

2

BIlmg

+

 = 0,13N

 Câu 21   ( Câu hỏi ngắn)

 Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, được đặt cố định song song cách nhau 20cm trong chân không. Trong hai dây có các dòng điện có cường độ I1  = 6A ; I2 = 4A chạy cùng chiều. Trong mặt phẳng của hai dây dẫn thẳng song song nói trên, có đoạn dây dẫn MN = l song song với hai dây dẫn nối trên và trong đó có dòng điện I3 = 5A. Xác định vị trí đặt MN để cho lực từ tổng hợp tác dụng lên MN bằng không.

Đáp án: 

MN nằm giữa I1 và I2 và cách I1 một đoạn 12cm.

 Câu 22   ( Câu hỏi ngắn)

 Một khung dây dẫn có kích thước 2cm × 3cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B. Khung dây gồm 200 vòng . Cho dòng điện cường độ 0,2A đi vào khung dây. Momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung có giá trị lớn nhất bằng 24.10-4Nm. Hãy tính độ lớn của cảm ứng từ B.

Đáp án: 

B = 0,1T

 Câu 23   ( Câu hỏi ngắn)

 Một dây dẫn rất dài được gập lại ở giữa thành góc vuông như hình vẽ.

[image: image88.wmf]A
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Trong dây có dòng điện I = 10A chạy qua. Xác định cảm ứng từ tạ A cách O một đoạn a = 4cm.

Đáp án: 

Chia dây thành những phần nhỏ Δl . Mỗi phần đó coi như một dây dẫn thẳng F = Bil.

 Câu 24   ( Câu hỏi ngắn)

 Bốn dây dẫn thẳng dài vô hạn, nằm dọc theo 4 cạnh của một lăng trụ đứng đặt trong không khí, có tiết diện thẳng là hình vuông cạnh a. Bốn dây có cùng cường độ I = 5A chạy qua, hai dòng điện theo một chiều, hai dòng điện còn lại có chiều ngược lại. Cần phải bố trí các dây dẫn này như thế nào để lực điện tác dụng lên mỗi mét dây là nhỏ nhất và tính lực đó.

Đáp án: 

Bốn dòng điện xen kẽ nhau ; Fmin ≈ 8,84.10-5N.

 Câu 25   ( Câu hỏi ngắn)

 Ba dây dẫn thẳng , dài vô hạn mang dòng điện I = 5A cùng chiều , đi qua ba đỉnh của một tam giác đều ABC theo phương vuông góc với mặt phẳng ABC. Hỏi cần đặt ở đâu một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang điện ở trạng thái cân bằng.

Đáp án: 

Đặt dòng điện I4 = 5A qua tâm tam giác, song song, ngược chiều với dòng điện ở các đỉnh.

 Câu 26   ( Câu hỏi ngắn)

 Khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD có kích thước AB = 20cm, BC = 15cm gồm N = 200 vòng dây được đặt thẳng đứng. Khung có dòng điện I = 2,5A đi qua mỗi vòng dây và đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ nằm ngang. (
[image: image89.wmf]B
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, 
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) = 300 , B = 1T. Tính momen lực từ tác dụng lên khung.

Đáp án: 

M = NIBSsinα = 7,5N.m

 Câu 27   ( Câu hỏi ngắn)

 Một dây dẫn bằng đồng, khối lượng riêng D, tiết diện thẳng S. Dây được uốn thành ba cạnh AB, BC, CD của một hình vuông cnạh a. Khung có thể quay một trục OO’ đi qua A, D và đặt trong một từ trường đều 
[image: image91.wmf]B

ur

 thẳng đứng. Cho dòng điện I qua dây, khung dây bị lệch góc α so với phương thẳng đứng. Tính α .

[image: image92.wmf]
Đáp án: 

tanα =
[image: image93.wmf]2DS
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 Câu 28   ( Câu hỏi ngắn)

 Khung dây hình tam giác ABC diện tích S có dòng điện I chạy qua. Khung đặt trong từ trường đều 
[image: image94.wmf]B
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 song song với một cạnh khung dây. Tìm momen của lực từ tác dụng lên khung dây.

Đáp án: 

M = IBS.

 Câu 29   ( Câu hỏi ngắn)

 Hạt mang điện khối lượng m, điện tích q được bắn với vận tốc 
[image: image95.wmf]v
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 vào quỹ đạo một điện trường đều 
[image: image96.wmf]B
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. Xác định quỹ đạo của hạt nếu góc α = (
[image: image97.wmf]B
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, 
[image: image98.wmf]v
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) có các giá trị:

a)α = 00
b) α = 900.

Bỏ qua tác dụng của trọng lực lên các hạt mang điện.

Đáp án: 

a) Khi α = 00, lực từ tác dụng lên các hạt mang điện là:

FL =
[image: image99.wmf]q

 vBsin(
[image: image100.wmf]v
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, 
[image: image101.wmf]B
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) = 0

Hạt mang điện chuyển động đều với vận tốc v ban đầu.

b) Khi α = 900 , lực từ tác dụng lên hạt mang điện là : fL= 
[image: image102.wmf]q

vB. 

Hạt mang điện chuyển động tròn đều trong mặt phẳng vuông góc với đường cảm ứng từ, với vận tốc v. Lực lo – ren đóng vai trò là lực hướng tâm 
[image: image103.wmf]q
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 Câu 30   ( Câu hỏi ngắn)

 Một hạt mang điện chuyển động trong từ trường đều. Mặt phẳng quỹ đạo của hạt vuông góc với các đường cảm ứng từ . Nếu hạt chuyển động với vận tốc v1 = 1,8.106m/s thì lực Lo – ren – xơ tác dụng lên hạt có giá trị f1 = 2.10-6N. Hỏi nếu hạt chuyển động với vận tốc v2 = 4,5.107m/s thì lực Lo – ren – xơ tác dụng lên hạt có giá trị f2 bằng bao nhiêu ?

Đáp án: 
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22

fv

fv

=

 f2 = 
[image: image107.wmf]12

1

fv

v


Thay số f2 = 5.10-5N.

 Câu 31   ( Câu hỏi ngắn)

 Một hạt mang điện tích q = 4.10-10C, khối lượng m = 10-16kg chuyển động với vận tốc v = 2.105m/s trong từ trường đều. Mặt phẳng quỹ đạo của hạt vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Lực Lo – ren – xơ tác dụng lên hạt có giá trị f = 4.10-5N.

a)Quỹ đạo của hạt có dạng đường gì ? Giải thích ?

b) Tính cảm ứng từ B của từ trường ?

c) Tính bán kính quỹ đạo của hạt.

Đáp án: 

a) Quỹ đạo của hạt có dạng đường tròn.

b) B = 0,5T.

c) R = 10cm.

 Câu 32   ( Câu hỏi ngắn)

 Một electron sau khi được gia tốc nhờ hiệu điện thế U = 300V, có vectơ vận tốc song song với một dây dẫn thẳng, dài và cách dây dẫn một khoảng a = 0,8cm. Tìm lực từ tác dụng lên electron nếu dòng điện chạy trong dây dẫn có cường độ I = 10A.

Đáp án: 

v ≈ 10,3.10-6m/s ; B = 2,5.10-4T  f = 4,12.10-16N.

 Câu 33   ( Câu hỏi ngắn)

 Hạt proton chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5m trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ 

B = 10-2T. Xác định: 

a)Vận tốc proton

b) Chu kì chuyển động của proton.

Cho khối lượng proton là mp = 1,672.10-27kg

Đáp án: 

a) v ≈ 4,8.106m/s

b) T ≈ 6,6.10-6s.

 Câu 34   ( Câu hỏi ngắn)

 Cho electron có vận tốc v chuyển động vào điện trường đều có vectơ cường độ điện trường E. Cần một từ trường có cảm ứng từ  
[image: image108.wmf]B
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 có hướng và độ lớn như thế nào trong vùng điện trường để electron vẫn chuyển động thẳng.

[image: image109.wmf]
Đáp án: 

Để e vẫn chuyển động thẳng thì Fđ = fL ; 
[image: image110.wmf]B
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có hướng như hình vẽ B =
[image: image111.wmf]E
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[image: image112.wmf]
 Câu 35   ( Câu hỏi ngắn)

 Electron chuyển động trong từ trường đều có cảm ứng từ B. Tại thời điểm ban đầu electron ở thời điểm O và vận tốc của nó vuông góc với 
[image: image113.wmf]B
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 . Tìm khoảng cách từ O đến electron ở thời điểm t. Biết electron có khối lượng m, điện tích e.

Đáp án: 

d =
[image: image114.wmf]2
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 Câu 36   ( Câu hỏi ngắn)

 Một electron đang bay với vận tốc 
[image: image116.wmf]v
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 thì lọt vào một từ trường đều theo phương vuông góc với cảm ứng từ 
[image: image117.wmf]B
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 . Khào sát chuyển động của electron nói trên.

Đáp án: 

Electron chuyển động tròn đều, bán kính R =
[image: image118.wmf]mv
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 trong mặt phẳng vuông góc với cảm ứng từ 
[image: image119.wmf]B
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.

 Câu 37   ( Câu hỏi ngắn)

Hai dòng điện ngược chiều chạy trong hai dây dẫn thẳng vô hạn song song, cách nhau 8cm trong chân không, lần lượt có cường độ I1 = 10A, I2 = 20A. Xác định cảm ứng từ tại:

a. Điểm A cách mỗi dây 4cm. 

b. Điểm B cách mỗi dây 5cm.

Đáp án: 

a. 
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=> BA = B1 + B2 = 15.10-5(T).

b. BB = 9,9.10-5T

 Câu 38   ( Câu hỏi ngắn)

Hai dòng điện cùng chiều chạy trong hai dây dẫn thẳng vô hạn song song, vuông góc với nhau trong chân không, lần lượt có cường độ I1 = 10A, I2 = 30A. Khoảng cách ngắn nhất giữa chúng là 4cm. Xác định cảm ứng từ tại điểm cách mỗi dòng điện 2cm.

Đáp án: 
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; B1= 10-4T; B2 = 3.10-4T; => B = 3,16.10-14T

 Câu 39   ( Câu hỏi ngắn)

Hai dòng điện thẳng vô hạn song song, cách nhau 50cm trong chân không lần lượt có cường độ I1 = 3A, I2 = 2A, cùng chiều. Xác định cảm ứng từ tại.

a. Điểm A, cách dòng điện I1 =  30cm, cách I2 = 20cm.

b. Điểm B, cách dòng điện I1 = 30cm, cách I2 = 40cm.

Đáp án: 

a. B1 = B2; 
[image: image122.wmf]12

BB

®®

­¯

=> BA = 0.

b. B1= 2B2; 
[image: image123.wmf]12
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=> BB = 2,24.10-5T

 Câu 40   ( Câu hỏi ngắn)

Cuộn dây tròn bán kính 5cm, 100 vòng, đặt  trong không khí có dòng điện 0,4A chạy qua. Tính cảm ứng từ tại tâm vòng dây.

Đáp án: 

B = 100.2

.10-7.
[image: image124.wmf]0,4
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 = 5.10-4T

 Câu 41   ( Câu hỏi ngắn)

Hai vòng dây tròn cùng bán kính 10cm có tâm trùng nhau và nằm trên hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Cường độ dòng điện trong hai dây dẫn là 
[image: image125.wmf]2

A. Tìm vectơ cảm ứng tại tâm hai vòng dây.

Đáp án: 

B1 =B1; 
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 = 12,56.10-6T; 
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 hợp góc 450 với 
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 Câu 42   ( Câu hỏi ngắn)

Một ống dây có chiều dài 20cm, đường kính 2cm. Trên nó được cuốn kín một lớp dây có tổng chiều dài 300m. Ống không có lõi và đặt trong không khí. Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn là 0,5A. Tìm cảm ứng từ trong ống dây.

Đáp án: 

N = 4777 vòng => B= 0,015T

 Câu 43   ( Câu hỏi ngắn)

Một dây dẫn đường kính tiết diện d = 0,5 mm một lớp bọc cách điện  rất mỏng và quấn quanh lõi hình trụ thành ống dây. Các vòng dây được quấn  sát nhau. Cho dòng điện  cường độ 0,5A qua dây dẫn. Tìm cảm ứng từ trong ống dây.

Đáp án: 

B = 0,001T

 Câu 44   ( Câu hỏi ngắn)

Một vòng dây tròn có đường kính R = π cm , có dòng điện I = 
[image: image130.wmf]3
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A đi qua. Đặt vòng dây trong từ trường đều  có B0 = 10-5 T và song song với đường sức từ . Xác định cảm ứng từ tại tâm vòng dây.

Đáp án: 

Bd = 
[image: image131.wmf]3
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[image: image132.wmf]0

d

B

B

®

®

^

=> B = 2.10-5T

 Câu 45   ( Câu hỏi ngắn)

Hai dây dẫn dài vô hạn đặt trong không khí cách nhau một khoảng 6 cm có các dòng điện I1 = 1A và I2 = 4A đi qua. Tìm vị trí những điểm có cảm ứng từ bằng không trong hai trường hợp:

 hai dòng điện cùng chiều; hai dòng điện ngược chiều.

Đáp án: 

Tập hợp các vị trí đó là đường thẳng d nằm trong mặt phẳng chứa 2 dây dẫn.

 Câu 46   ( Câu hỏi ngắn)

Xác định quỹ đạo của hạt mang điện có véc tơ vân tốc hợp với cảm ứng từ B một góc 900, 00 .

Đáp án: 



 = 900 ; quỹ đạo tròn. 

 = 00 : đường thẳng

 Câu 47   ( Câu hỏi ngắn)

Một êlectron có vận tốc 105 m/s bay vào một điện trường đều có E = 103 V/m theo phương vuông góc với đường sức điện. Cần phải có một điện trường đều cảm ứng như thế nào trong vùng của điện trường để êlectron vẫn chuyển động thẳng đều.

Đáp án: 

Fđ = Ft-  
[image: image133.wmf]e
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.E => B = 10-2T

 Câu 48   ( Câu hỏi ngắn)

Một hạt êlectron chuyển động với vận tốc 2.105 m/s vào trong từ trường đều có B = 10-4T. Phương của vận tốc vuông góc với đường sức từ. Tính bán kính quỹ đạo của êlectron.

Đáp án: 

Lực từ đóng vai trò là lực hướng tâm: 
[image: image135.wmf]e
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 Câu 49   ( Câu hỏi ngắn)

Hãy xác định lực tác dụng lên hai thanh AB  và AC của khung dây tam giác đều (a = 20 cm), đặt trong từ trường đều  có B = 2.10-4T. Các đường cảm ứng từ song song với cạnh BC. Cường độ dòng điện I vào và ra khung dây là 3A.

Đáp án: 

 IAC = 2A; IAB = 1A=>FAB = 69.10-6N; FAC = 34,6.10-6N

 Câu 50   ( Câu hỏi ngắn)

Khung dây MNPQ đồng chất tiết diện đều được dặt trong từ trường đều có độ lớn 

B = 4.10-3T và có phương vuông góc với mặt phẳng khung dây. Xác định lực tác dụng lên các cạnh của khung. Biết I = 6A ; MN = PQ = 10cm ; MQ = NP = 15cm.

Đáp án: 

FMQ = 2,7.10-3N; FMN = 0,6.10-3N; FNP = 0,9.10-3N.

 Câu 51   ( Câu hỏi ngắn)

Người ta điều chỉnh để lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có giá trị không đổi. Khi cường độ dòng điện tăng 4A thì từ trường thay đổi 0,3T. Còn khi cường độ dòng điện giảm 3A thì từ trường thay đổi 0,54T. Hãy xác định cường độ dòng điện đi qua dây dẫn lúc đầu.

Đáp án: 

B.I = (B- 0,3).(I + 4) = (B + 0,54).(I – 3) => I = 8A và B = 0,9T.

 Câu 52   ( Câu hỏi ngắn)

Một proton và một êlectron cùng bay vào một từ trường đều B với cùng vận tốc 
[image: image137.wmf]v
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 và vuông góc với 
[image: image138.wmf]B
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. Xác định tỷ số hai bán kính quỹ đạo của hai hạt ấy. Cho biết tỷ số hai khối lượng là 1840 lần. 

Đáp án: 
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 Câu 53   ( Câu hỏi ngắn)

Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I1 = 12A chạy qua được đặt trong chân không. Tính lực tác dụng lên dây dẫn thứ hai dài 0,8m, có dòng điện I2 = 15A chạy qua , đặt song song và cách dây dẫn thứ nhất 15cm.

Đáp án: 

F = 19.10-5N

 Câu 54   ( Câu hỏi ngắn)

Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I = 3A chạy qua được đặt nghiêng 600 với phương của một từ trường đều có B = 0,04T. Xác định lực tác dụng vào một đoạn dài 3m của dây đó.

Đáp án: 

0,04.3.3.sin600 = 0,31N.

 Câu 55   ( Câu hỏi ngắn)

Một khung day dẫn hình vuông  diện  tích 25cm2 gồm 10 vòng có dòng điện 2A đi qua và đặt thẳng đứng trong từ trường đều có B = 0,05T và đường sức nằm ngang. Xác định momen lực từ khi đường sức từ song song và vuông góc với khung dây.

Đáp án: 

Đường sức song song: M = 2,5.10-3Nm; Đường sức vuông góc M = 0.

 Câu 56   ( Câu hỏi ngắn)

Một khung dây hình vuông cạnh 2cm gồm 100 vòng có dòng điện 2A chạy qua và được đặt nghiêng  600 với từ trường đều có B = 0,05T. Xác định momen lực từ .

Đáp án: 

M = N.B.I.S.cos

= 100.0,05.2.0,022.sin30 = 2.10-3Nm.

 Câu 57   ( Câu hỏi ngắn)

Một khung dây tròn có đường kính 6cm gồm 500 vòng khi có dòng điện 10mA chạy qua chịu tác dụng momen lực là 0,028Nm, quay trong một từ trường đều. Tính giá trị nhỏ nhất của cảm ứng từ.

Đáp án: 

Giá trị nhỏ nhất là khi sin

 = 1 => B = 1,98T

 Câu 58   ( Câu hỏi ngắn)

Ba dây dẫn thẳng dài đặt song song cách đều nhau một khoảng 4cm. Dòng điện I1 = 10A, I3 = 20A cùng chiều nhau. Dòng điện I3 ngược chiều với hai dòng điện trên. Tìm lực từ tác dụng lên mỗi mét chiều dài của dòng I1.

Đáp án: 

F21 = 0,001N; F31 = 0,0005N; 2 lực ngược chiều => F1 = 0,0005N

 Câu 59   ( Câu hỏi ngắn)

Một ống dây dài 20cm, có 100 vòng nằm ngang, ống dây không có lõi và đặt trong không khí, trục của ống dây vuông góc với cảm ứng từ của Trái Đất. Trong ống dây treo một kim nam châm mảnh. Khi dòng điện cường độ I = 0,32A chạy qua ống dây thì kim nam châm bị lệch. Tìm góc lệch đó nếu biết từ trường trái đất có B0 = 2.10-5T.

Đáp án: 

 Bđ = 2.10-5 = B0 và 
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 Câu 60   ( Câu hỏi ngắn)

Tương tác nào sau đây không phải là tương tác từ ?

A:  Giữa hai nam châm.

B:  Giữa hai điện tích đứng yên.

C:  Giữa hai điện tích chuyển động có hướng.

D:  Giữa hai điện tích chuyển động hỗn loạn.

Đáp án đúng: B 

 Câu 61   ( Câu hỏi ngắn)

Tính chất cơ bản của của từ trường là :

A:  Gây ra lực hút tác dụng lên điện tích khác chuyển động trong nó.

B:  Gây ra lực đẩy tác dụng lên nam châm khác đặt trong nó.

C:  Không gây ra tương tác với một dòng điện dặt trong nó.

D:  Gây ra lực tác dụng lên các hạt mang điện chuyển động trong nó.

Đáp án đúng: D 

 Câu 62   ( Câu hỏi ngắn)

Hai điện tích đứng yên có thể tương tác với nhau thông qua :

A:  Tương tác từ.

B:  Tương tác điện.

C:  Tương tác hấp dẫn.

D:  B và C đúng.

Đáp án đúng: D 

 Câu 63   ( Câu hỏi ngắn)

Kim nam châm thử có kích thước nhỏ vì :

A:  Khó chế tạo được kim nam châm thử có kích thước lớn.

B: Có kích thước lớn sẽ khó đặt dược lên gió.

C: Có kích thước lớn sẽ khó quay hơn.

D: Có kích thước nhỏ sẽ không che mất những hình ảnh khác.

Đáp án đúng: A ;C 

 Câu 64   ( Câu hỏi ngắn)

Kim nam châm thử nằm cân bằng thì nó có phương 

A:  Bắc – Nam.

B:  Đông – Tây.

C:  Trùng với phương của dây dọi.

D:  Trùng với phương của véc tơ cảm ứng từ 
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Đáp án đúng: D 

 Câu 65   ( Câu hỏi ngắn)

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đường sức từ.

A:  Có tiếp tuyến vuông góc với trục của kim nam châm thử.

B:  Ở chính giữa của nam châm thì không có đường sức.

C:  Mật độ của đường sức từ cho biết độ mạnh yếu của từ trường.

D:  Có chiều đi ra từ cực Bắc và đi vào từ cực Nam.

Đáp án đúng: A 

 Câu 66   ( Câu hỏi ngắn)

Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của đường sức từ ?

A:  Các đường sức từ là các đường cong kín.

B:  Có tiếp tuyến trùng với hướng của 
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C:  Các đường sức từ không cắt nhau.

D:  Các đường sức từ có chiều hướng từ nơi có điện trường mạnh đến nơi có từ trường yếu.

Đáp án đúng: D 

 Câu 67   ( Câu hỏi ngắn)

Phát biểu nào nào sau đây là sai khi nói về từ phổ.

A:  Từ phổ của các nam châm có hình dáng khác nhau thì khác nhau.

B:  Từ phổ của các nam châm có hình dáng giống  nhau thì giống nhau.

C:  Từ phổ cho chúng ta biết sự tồn tại của các đường sức.

D:  Từ phổ chính là hình ảnh của các đường sức.

Đáp án đúng: B 

 Câu 68   ( Câu hỏi ngắn)

Với nam châm nào thì khoảng không gian xung quanh nó tồn tại khu vực có từ trường đều ?

A:  Nam châm thẳng.

B:  Nam châm chữ U.

C:  Nam châm tròn.

D:  Nam châm điện.

Đáp án đúng: B 

 Câu 69   ( Câu hỏi ngắn)

Một la bàn có cấu tạo chính là

A:  Một nam châm chữ U.

B:  Một nam châm thẳng.

C:  Một nam châm tròn.

D:  Một nam châm vĩnh cửu.

Đáp án đúng: B 

 Câu 70   ( Câu hỏi ngắn)

Một kim nam châm ở trạng thái tự do, không đặt gần các kim nam châm và dòng điện. Nó có thể nằm cân bằng ở bất cứ phương nào. Kim nam châm này đang nằm tại

A:  Địa cực từ.

B:  Xích đạo.

C:  Chí tuyến bắc.

D:  Một vị trí ở bán cầu nam.

Đáp án đúng: A 

 Câu 71   ( Câu hỏi ngắn)

Từ trường xuất hiện trong trường hợp nào dưới đây ?

A:  Xung quanh một dây dẫn điện.

B:  Xung quanh một vật tích điện.

C:  Xung quanh một điện tích.

D:  Xung quanh một điên tích chuyển động.

Đáp án đúng: D 

 Câu 72   ( Câu hỏi ngắn)

Treo hai thanh nam châm bằng hai sợi chỉ mảnh. Trong số các trường hợp sau

a. Chỉ có thể xảy ra trường hợp nào (hình a).

b. không thể xảy ra trường hợp nào. (hình b).
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Đáp án: 

a) Chỉ có thể xảy ra trường hợp D 

b) Không thể xảy ra trường hợp C

 Câu 73   ( Câu hỏi ngắn)

Dựa vào hiện tượng nào người ta xác định phương của cảm ứng từ.

A:  Sự định hướng của nam châm thử trong  từ trường.

B:  Sự định hướng của điện tích thử trong  từ trường

C:  Sự định hướng của lực từ lên nam châm thử đặt trong  từ trường.

D:  Sự định hướng của dòng điện thử trong  từ trường.

Đáp án đúng: A 

 Câu 74   ( Câu hỏi ngắn)

Đặt một nam châm thử tại một điểm trong từ trường thì thấy cực Bắc của nam châm đó hướng về phía Bắc của Trái Đất. Hướng của véc tơ cảm ứng từ tại điểm đó là.

A:  Hướng Bắc – Nam.

B:  Hướng Nam – Bắc.

C:  Hướng Đông – Tây.

D:  Hướng Tây – Đông.

Đáp án đúng: B 

 Câu 75   ( Câu hỏi ngắn)

Dựa vào hiện tượng nào người ta xác định độ lớn của cảm ứng từ ?

A:  Độ lớn của lực từ tác dụng lên dòng điện thử đặt trong từ trường.

B:  Độ lớn của lực từ tác dụng lên điện tích thử đặt trong từ trường.

C:  Độ lớn của lực từ tác dụng lên nam châm thử đặt trong từ trường.

D:  Độ lớn của lực từ tác dụng lên điện tích thử chuyển động trong từ trường.

Đáp án đúng: A 

 Câu 76   ( Câu hỏi ngắn)

Nhận định nào sau đây về từ trường đều là sai?

A:  Từ trường đều có các véc tơ cảm ứng từ bằng nhau tại mọi điểm.

B:  Đường sức của từ trường đều là các đường thẳng song song và cách đều nhau.

C:  Nếu cảm ứng từ càng lớn thì đường sức từ càng dày.

D:  Từ định nghĩa đường cảm ứng từ của từ trường đều mà suy ra định nghĩa từ trường đều.

Đáp án đúng: D 

 Câu 77   ( Câu hỏi ngắn)

Nếu đặt một nam châm thử trong từ trường đều thì trục Bắc – Nam của nó sẽ hợp với đường sức một góc

A:  900.

B:  1800.

C:  00.

D:  2700.

Đáp án đúng: B 

 Câu 78   ( Câu hỏi ngắn)

Lực tác dụng lên một dòng điện thẳng có phương.

A:  Trùng với dòng điện.

B:  Trùng với cảm ứng từ.

C:  Vuông góc với dòng điện.

D:  Vuông góc với mặt phẳng chứa dòng điện và cảm ứng từ.

Đáp án đúng: D 

 Câu 79   ( Câu hỏi ngắn)

Dựa trên kết quả nào của thí nghiệm xác định lực từ mà người ta dùng đại lượng 
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 làm độ lớn của cảm ứng từ.

A:  Đại lượng này không đổi với mọi nam châm điện.

B:  Đại lượng này không đổi với một nam châm điện.

C:  Đại lượng này không đổi với một nam châm điện nhưng khác nhau với các nam châm điện khác

D:  Đại lượng này không đổi với mọi giá trị cường độ dòng điện khác nhau.

Đáp án đúng: C 

 Câu 80   ( Câu hỏi ngắn)

Cho dây dẫn có dòng điện chạy qua hai cựa của một nam châm (hình vẽ). 
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Véctơ lực từ tác dụng lên dây dẫn sẽ 

A:  Thẳng đứng , hướng lên.

B:  Thẳng đứng , hướng xuống.

C:  Nằm ngang, hướng vào trong.

D:  Nằm ngang, hướng ra ngoài.

Đáp án đúng: C 

 Câu 81   ( Câu hỏi ngắn)

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về cách xác định lực Am-pe ?

A:  Có điểm đặt tại đoạn dòng điện.

B:  Có phương vuông góc với cảm ứng từ và đoạn dòng điện.

C:  Có chiều xác định theo quy tắc bàn tay trái.

D:  Có độ lớn xác định theo công thức F = BI/sin

, với 

 là góc hợp bởi lực từ và cảm ứng từ.

Đáp án đúng: D 

 Câu 82   ( Câu hỏi ngắn)

Nếu có hệ n đoạn dòng điện thì tại một điểm M trong từ trường của chúng, cảm ứng từ sẽ là

A:  tổng độ lớn các cảm ứng từ của các đoạn dòng điện gây ra.

B:  tổng đại số các cảm ứng từ của các đoạn dòng điện gây ra.

C:  tổng vectơ các cảm ứng từ của các đoạn dòng điện gây ra.

D:  tổng hình chiếu các vectơ cảm ứng từ của các đoạn dòng điện gây ra lên trục Ox.

Đáp án đúng: C 

 Câu 83   ( Câu hỏi ngắn)

Đặt một đoạn dây dẫn điện vào trong từ trường thì

A:  Lực từ có phương vuông góc với đoạn dây.

B:  Lực từ có phương vuông góc với mặt phẳng chứa đoạn dây.

C:  Lực từ có phương trùng với đoạn dây.

D:  không có lực từ tác dụng lên đoạn dây.

Đáp án đúng: D 

 Câu 84   ( Câu hỏi ngắn)

Nếu đổi chiều dòng điện và chiều của đường sức từ thì

A:  chiều của lực từ không thay đổi.

B:  chiều của lực từ ngược với phương ban đầu.

C:  phương của lực từ vuông góc với phương ban đầu.

D:  đáp án khác.

Đáp án đúng: A 

 Câu 85   ( Câu hỏi ngắn)

Một đoạn dây dẫn có dòng điện đi theo chiều từ trên xuống dưới, các đường sức từ hướng từ trái sang phải, và nằm trong cùng mặt phẳng với sợi dây thì lực từ phải được xác định như thế nào?

A:  Đi vào vuông góc với mặt phẳng chứa sợi dây với đường sức.

B:  Đi ra vuông góc với mặt phẳng chứa sợi dây và đường sức.

C:  Nằm trong mặt phẳng chứa sợi dây và đường sức, hợp với các đường sức từ một góc 600.

D:  Không có lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn.

Đáp án đúng: B 

 Câu 86   ( Câu hỏi ngắn)

Đoạn dây dẫn mang dòng điện đi theo đường gấp khúc qua các vị trí tương ứng là các đỉnh của một khối lập phương. Từ trường hướng thẳng đứng từ dưới lên. Chiều dòng điện như trong hình vẽ. 
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Hãy xác định phương, chiều của lực từ tác dụng lên đoạn BA:

A:  phương song song với  AB, chiều hướng lên trên.

B:  phương song song với  AB, chiều hướng xuống dưới.

C:  phương song song với  AC, chiều hướng vào trong.

D:  không có lực từ tác dụng lên đoạn BA.

Đáp án đúng: D 

 Câu 87   ( Câu hỏi ngắn)

Đoạn dây dẫn mang dòng điện đi theo đường gấp khúc qua các vị trí tương ứng là các đỉnh của một khối lập phương. Từ trường hướng thẳng đứng từ dưới lên. Chiều dòng điện như trong hình vẽ. 
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Hãy xác định phương, chiều của lực từ tác dụng lên đoạn AD’:

A:  phương song song với  A’D, chiều hướng từ A’ đến D.

B:  phương song song với  A’D, chiều hướng từ D đến A’.

C:  phương song song với  AD, chiều hướng từ trái sang phải.

D:  không có lực từ tác dụng lên đoạn AD.

Đáp án đúng: A 

 Câu 88   ( Câu hỏi ngắn)

Đoạn dây dẫn mang dòng điện đi theo đường gấp khúc qua các vị trí tương ứng là các đỉnh của một khối lập phương. Từ trường hướng thẳng đứng từ dưới lên. Chiều dòng điện như trong hình vẽ. 
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Hãy xác định phương, chiều của lực từ tác dụng lên đoạn D’B’:

A:  Phương trùng với A’D’, chiều hướng từ A’ đến D’.                   

B:  phương song song với  C’C’, chiều hướng từ C đến C’.

C:  phương song song với  C’C’, chiều hướng từ C’ đến C.  

D:  Không có lực từ tác dụng lên đoạn D’B’.                         

Đáp án đúng: B 

 Câu 89   ( Câu hỏi ngắn)

Đoạn dây dẫn mang dòng điện đi theo đường gấp khúc qua các vị trí tương ứng là các đỉnh của một khối lập phương. Từ trường hướng thẳng đứng từ dưới lên. Chiều dòng điện như trong hình vẽ. 
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Hãy xác định phương, chiều của lực từ tác dụng lên đoạn B’C’.                                  

A:  không có lực từ tác dụng lên đoạn B’C’.                         

B:  phương song song với  BB’, chiều hướng từ B đến B’.   

C:  phương song song với  BB’,chiều hướng từ C’đến B.

D:  phương song song với  B’A’, chiều hướng từ trên xuống dưới.

Đáp án đúng: C 

 Câu 90   ( Câu hỏi ngắn)

Đoạn dây dẫn nhỏ mang dòng điện đặt tự do trong từ trường. Nó sẽ

A:  di chuyển theo chiều của các đường sức từ, từ nơi từ trường mạnh tới nơi từ trường yếu.

B:  di chuyển theo chiều của các đường sức từ, từ nơi từ trường yếu tới nơi từ trường mạnh.

C:  di chuyển theo phương vuông góc với đường sức.

D:  di chuyển theo phương vuông góc với cả đường sức từ và phương của đoạn dây.

Đáp án đúng: D 

 Câu 91   ( Câu hỏi ngắn)

Tính chất nào của đường sức từ phù hợp với nguyên lí chồng chất từ trường?

A:  Đường sức từ là những đường cong kín.

B:  Đường sức từ xuất phát từ cực bắc của nam châm.

C:  Các đường sức từ không cắt nhau.

D:  Đường sức từ đi vào ở cực nam cảu nam châm.

Đáp án đúng: C 

 Câu 92   ( Câu hỏi ngắn)

Trong quy tắc bàn tay trái, theo thứ tự chiều của ngón cái và ngón giữu chỉ chiều của yếu tố nào?

A:  Lực từ, dòng điện.

B:  Từ trường, dòng điện.

C:  Lực từ, từ trường.

D:  Dòng điện, lực từ.

Đáp án đúng: A 

 Câu 93   ( Câu hỏi ngắn)

Nhận xét nào sau đây không đúng về cảm ứng từ?

A:  Đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực từ;

B:  Phụ thuộc vào chiều dài đoạn dây dẫn mang dòng điện.

C:  Trùng với hướng của từ trường.

D:  Có đơn vị là tesla.

Đáp án đúng: B 

 Câu 94   ( Câu hỏi ngắn)

Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ?

A:  Cường độ dòng điện.

B:  Chiều dài đoạn dây.

C:  Bản chất của đoạn dây.

D:  Phương của đoạn dây.

Đáp án đúng: C 

 Câu 95   ( Câu hỏi ngắn)

Khi đoạn dây dẫn đặt song song với các đường sức từ thì không có lực từ tác dụng lên nó vì :

A:  Không đặt được bàn tay theo quy tắc bàn tay trái.

B:  Không có dòng điện đi qua đoạn dây.

C:  

 = 0 = > sin

 = 0 nên F = 0.

D:  Một lí do khác.

Đáp án đúng: B 

 Câu 96   ( Câu hỏi ngắn)

Đơn vị nào sau đây có thể là đơn vị của cảm ứng từ B ?

A:  
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Đáp án đúng: A 

 Câu 97   ( Câu hỏi ngắn)

Nếu lực tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện tăng gấp 3 lần thì độ lớn cảm ứng từ tại vị trí đặt đoạn dây đó.

A:  vẫn không đổi.

B:  tăng 2 lần.

C:  tăng 2 lần.

D:  giảm 2 lần.

Đáp án đúng: A 

 Câu 98   ( Câu hỏi ngắn)

Khi độ lớn cảm ứng từ và chiều dài đoạn dây dẫn mang dòng điện tăng 3 lần thì độ lớn lực từ tác dụng lên dây dẫn

A:  tăng 3 lần.

B:  tăng 9 lần.

C:  không đổi.

D:  giảm 3 lần.

Đáp án đúng: B 

 Câu 99   ( Câu hỏi ngắn)

Một đoạn dây dẫn dài 1m mang dòng điện 2A, đặt vuông góc với các đường sức của từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 0,5T. Nếu cường độ dòng điện và góc hợp bởi giữa phương cảu dây và phương của đường sức đều tăng 2 lần thì lực điện tác dụng vào đoạn dây sẽ :

A:  Tăng 4 lần.

B:  tăng 2 lần.

C:  bằng không.

D:  giảm 2 lần.

Đáp án đúng: C 

 Câu 100   ( Câu hỏi ngắn)

Một đoạn dây dẫn thẳng dài 1 m mang dòng điện 10A, đặt trong một từ trường đều 0,1T thì chịu một lực 1N. góc lệch giữa cảm ứng từ và chiều dòng điện trong dây dẫn là :

A:  00
B:  300.

C:  600
D:  900

Đáp án đúng: D 

 Câu 101   ( Câu hỏi ngắn)

Một đoạn dây dẫn mang dòng điện 2A, dài 2m đặt trong một từ trường đều thì chị một lực điện 8N. Nếu đoạn dây dài 1m và mang dòng điện là 0,5A thì nó chịu một lực từ có độ lớn là :

A:  0,5N

B:  1N.

C:  8N.

D:  64N.

Đáp án đúng: B 

 Câu 102   ( Câu hỏi ngắn)

Nếu cắt ngắn bớt đi một nửa thì lực từ tác dụng lên đoạn dây sẽ thay đổi như thế nào ? biết rằng, hiệu điện thế ở hai đầu đoạn dây không thay đổi.

A:  Không thay đổi.

B:  Giảm hai lần.

C:  Tăng hai lần.

D:  Giảm 4 lần.

Đáp án đúng: A 

 Câu 103   ( Câu hỏi ngắn)

Đường sức từ của dòng điện thẳng là:

A:  các đường tròn đồng tâm trên mặt phẳng nằm ngang.

B:  các đường tròn đồng tâm trên mặt phẳng thẳng đứng.

C:  các đường tròn đồng tâm trên mặt phẳng vuông góc với dòng điện.

D:  các đường tròn đồng tâm trên mặt phẳng chứa dòng điện.

Đáp án đúng: C 

 Câu 104   ( Câu hỏi ngắn)

Chiều các đường sức từ của dòng điện thẳng được xác định theo quy tắc “bàn tay trái”. Những kết luận nào sau đây trái với quy tắc đó.

A:  Bàn tay phải nắm chặt dây dẫn điện thẳng.

B:  Giơ ngón cái theo chiều dòng điện.

C:  Chiều của đường cảm ứng từ đâm vào lòng bàn tay.

D:  Chiều của đường cảm ứng từ đi từ ngón tay đến cổ tay.

Đáp án đúng: D 

 Câu 105   ( Câu hỏi ngắn)

Công thức xác định cảm ứng từ của một dòng điện thẳng, dài vô hạn là B = 2.10-7I/r. Trong thực tế, khi nào có thể dùng công thức này nếu không có điều kiện trên ?

A:  Dòng điện phải rất dài.

B:  Dòng điện phải dài từ 1m trở lên.

C:  Khoảng cách r phải rất nhỏ.

D:  Khoảng cách r phải nhỏ so với dòng điện.

Đáp án đúng: D 

 Câu 106   ( Câu hỏi ngắn)

Cảm ứng từ tại điển M nằm trên cảm ứng từ của dòng điện thẳng, bán kính R là B. Một điểm M’ trên đường cảm ứng từ có bán kính R’ = 3R sẽ có cảm ứng từ là

A:  B’ = 3B.

B:  B’ = B/3.

C:  B’ = 9B.

D:  B’ = B/9.

Đáp án đúng: B 

 Câu 107   ( Câu hỏi ngắn)

Tại hai điểm M, N nằm trong cùng một mặt phẳng chứa dòng điện thẳng dài vô hạn, đối xứng nhau qua dây, các véctơ cảm ứng từ sẽ

A:  Nằm trong cùng một mặt phẳng chứa dòng điện và ngược chiều nhau.

B:  Nằm trong cùng một mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng dòng điện và cùng chiều nhau.

C:  Nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng dòng điện và cùng chiều nhau.

D:  Nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng dòng điện và ngược chiều nhau.

Đáp án đúng: D 

 Câu 108   ( Câu hỏi ngắn)

Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, song song, cách nhau một khoảng a, có hai dòng điện cùng chiều, cùng cường độ I. Tại vị trí nào thì từ trường tổng hợp bằng không?

A:  Tại trung điểm của khoảng cách a giữa hai dây.

B:  Tại mọi điểm trên hai dây.

C:  Tại mọi điểm trên đường thẳng song song và đi qua trung điểm a của hai dây.

D:  Tại mọi điểm trên đường thẳng song song và đi qua điểm a của hai dây.

Đáp án đúng: C 

 Câu 109   ( Câu hỏi ngắn)

Quy tắc “nắm tay phải” để xác định chiều đường sức từ của dòng điện tròn giống với cách xác định chiều đường sức từ của dòng điện thẳng ở điểm nào?

A:  Chiều của ngón cái chỉ chiều đường sức.

B:  Khum bàn tay phải theo vòng dây.

C:  Chiều của dòng điện từ cổ tay đén ngón trỏ.

D:  Ngón tay cái choãi thẳng.

Đáp án đúng: D 

 Câu 110   ( Câu hỏi ngắn)

Chọn câu đúng về cảm ứng từ của dòng điện tròn.

A:  Độ lớn cảm ứng từ tại mọi điểm trên mặt phẳng dòng điện bằng nhau.

B:  Độ lớn cảm ứng từ tại mọi điểm trên mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng dòng điện bằng nhau.

C:  Độ lớn cảm ứng từ tại tâm dòng điện tròn tỉ lệ nghịch với bán kính dòng điện tròn.

D:  Độ lớn cảm ứng từ tại một điểm trên mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng dòng điện tỉ lệ thuận với số vòng dây điện.

Đáp án đúng: C 

 Câu 111   ( Câu hỏi ngắn)

Nếu tăng chu vi của dòng điện tròn lên 2 lần mà vẫn giữ nguyên cường độ dòng điện thì độ lớn cảm ứng từ tại  tâm dòng điện sẽ.

A:  Tăng lên 2 lần.

B:  Tăng lên 4 lần.

C:  Giảm đi 2 lần.

D:  Giảm đi 4 lần.

Đáp án đúng: C 

 Câu 112   ( Câu hỏi ngắn)

Nếu tăng chiều dài và số vòng của ống dây lên cùng hai lần thì độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống dây sẽ.

A:  tăng lên 4 lần.

B:  giảm đi 4 lần.

C:  giảm đi 2 lần.

D:  Không thay đổi.

Đáp án đúng: D 

 Câu 113   ( Câu hỏi ngắn)

Nếu dồn các vòng dây cảu một ống dây lại sao cho chiều dài của ống giảm đi còn một nửa mà số vòng dây vẫn giữ nguyên thì độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống dây sẽ.

A:  giảm đi 4 lần.

B:  tăng lên 2 lần.

C:  giảm đi một nửa.

D:  tăng lên 4 lần.

Đáp án đúng: B 

 Câu 114   ( Câu hỏi ngắn)

Chọn câu phát biểu sai về đường sức từ trong lòng ống dây.

A:  Các đường sức từ là những đường thẳng song song với trục ống dây.

B:  Các đường sức từ  song song cách đều nhau.

C:  Dòng điện càng lớn thì các đường sức từ song song càng gần nhau.

D:  Các đường sức từ có chiều từ cực Bắc đến cực Nam của cuộn dây.

Đáp án đúng: D 

 Câu 115   ( Câu hỏi ngắn)

Dây dẫn mang dòng điện có hình dạng như thế nào thì có thể tạo ra từ trường đều.

A:  Đường thẳng .

B:  Hình tròn.

C:  Hình ống.

D:  Không phải cả ba hình dạng trên.

Đáp án đúng: C 

 Câu 116   ( Câu hỏi ngắn)

Khi dịch chuyển theo phương vuông góc với một sợi dây dẫn thẳng mang dòng điện thì từ trường do dây dẫn đó gây ra tại điểm đó sẽ.

A:  Tăng nếu chuyển động đó có vận tốc biến đổi.

B:  Không đổi nếu chuyển động đó là chuyển động đều.

C:  Giảm nếu chuyển động đó xa dần dây dẫn.

D:  Không đổi.

Đáp án đúng: C 

 Câu 117   ( Câu hỏi ngắn)

Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của từ trường của dòng điện tròn ?

A:  Đường sức đi qua tâm của khung dây là đường thẳng.

B:  Ở sát dây dẫn các đường sức có dạng hình tròn.

C:  Hầu hết các đường sức là những đường cong.

D:  Các đường sức cách đều nhau.

Đáp án đúng: D 

 Câu 118   ( Câu hỏi ngắn)

Từ trường tại tâm ống dây có độ lớn là B, từ trường cách tâm ống dây một khoảng R/2, R là bán kính ống dây, có độ lớn là bao nhiêu ?

A:  4B.

B:  2B. 

C:  B.

D:  B/2.

Đáp án đúng: C 

 Câu 119   ( Câu hỏi ngắn)

Công thức B = 2
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 là công thức xác định từ trường.

A:  Tại một điểm ở gần dây dẫn thẳng mang dòng điện.

B:  Tại tâm một khung dây dẫn tròn mang dòng điện.

C:  Tại tâm của ống dây mang dòng điện.

D:  Tại một điểm cách khung dây tròn mang dòng điện một đoạn là R.

Đáp án đúng: B 

 Câu 120   ( Câu hỏi ngắn)

Công thức B = 4
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 dùng để các định từ trường.

A:  Tại tâm của ống dây mang dòng điện.

B:  Tại tâm đối xứng của ống dây.

C:  Tại một điểm bất kỳ trong lòng ống dây mang dòng điện.

D:  Tại tâm của vòng dây giới hạn ống dây.

Đáp án đúng: C 

 Câu 121   ( Câu hỏi ngắn)

Cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài không có dặc điểm nào sau đây ?

A:  Vuông góc với dây dẫn.

B:  Tỷ lệ thuận với chiều dài dây dẫn.

C:  Tỷ lệ thuận với cường độ dòng điện.

D:  Tỷ lệ nghịch với khoảng cách từ điểm đang xét đến dây dẫn.

Đáp án đúng: B 

 Câu 122   ( Câu hỏi ngắn)

Độ lớn của cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong ống dây tròn phụ thuộc vào.

A:  Chiều dài sợi dây tạo thành ống dây.

B:  Số vòng dây của ống.

C:  Đường kính sợi dây.

D:  Số vòng dây trên một met chiều dài ống.

Đáp án đúng: D 

 Câu 123   ( Câu hỏi ngắn)

Từ trường do dòng điện chạy trong ống dây dẫn thẳng gây ra tại M là 0,02T. Nếu cường độ dòng điện tăng lên gấp đôi và khoảng cách từ M tới dòng điện tăng gấp đôi thì từ trường tại M sẽ có độ lớn là :

A:  0,01T.

B:  0,02T.

C:  0,04T.

D:  0.08T.

Đáp án đúng: B 

 Câu 124   ( Câu hỏi ngắn)

Xét trong mặt phẳng khung dây tròn , từ trường tại tâm có độ lớn 0,06T. Từ trường tại một điểm cách tâm một khoảng R/3 là :

A:  0,18T.

B:  0,02T.

C:  0,54T.

D:  Kông xác định được.

Đáp án đúng: D 

 Câu 125   ( Câu hỏi ngắn)

Một sợi dây có chiều dài là l. quấn được 100 vòng sát nhau quanh một ống dây nhựa. Từ trường trong lòng ống là 0,04T. Nếu bán kính ống nhựa tăng gấp đôi thì từ trường trong ống sẽ là :

A:  0,02T.

B:  0,04T.

C:  0,01T.

D:  Không đủ căn cứ để xác định.

Đáp án đúng: B 

 Câu 126   ( Câu hỏi ngắn)

Đồ thị nào sau đây thể hiện đúng  mối quan hệ của độ lớn cảm ứng từ tại một điểm với độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây.

[image: image156.wmf]
Đáp án: 

B đúng

 Câu 127   ( Câu hỏi ngắn)

Đồ thị nào sau đây thể hiện đúng  mối quan hệ của độ lớn cảm ứng từ tại một điểm với độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây với độ lớn cường độ dòng điện đi qua đoạn dây dẫn.

[image: image157.wmf]
Đáp án: 

B đúng

 Câu 128   ( Câu hỏi ngắn)

Hình vẽ nào sau đây biểu diễn đúng chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường. 

    [image: image158.wmf]
Đáp án: 

A đúng

 Câu 129   ( Câu hỏi ngắn)

Nếu cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn thứ nhất song song với dòng điện thứ hai bị giảm đi một nửa thì

A:  Lực dây thứ nhất tác  dụng lên dây thứ hai giảm một nửa.

B:  Lực dây thứ hai tác  dụng lên dây thứ nhất giảm một nửa.

C:  Cả hai lực tương tác giảm đi một nửa.

D:  Cả hai lực tương tác đều không đổi.

Đáp án đúng: C 

 Câu 130   ( Câu hỏi ngắn)

Nếu hai dây dẫn đặt cách nhau một khoảng r nhưng vuông góc với nhau thì lực tương tác giữa chúng.

A:  Vẫn như khi song song vì I, r không đổi.

B:  Khác đi vì vị trí hai dây thay đổi.

C:  Bằng không vì cảm ứng từ song song với các dây dẫn .

D:  Khác đi vì cảm ứng từ không còn vuông góc với các dây dẫn.

Đáp án đúng: C 

 Câu 131   ( Câu hỏi ngắn)

Nếu lực tương tác giữa 2m chiều dài của hai dây dẫn thẳng, tiết diện nhỏ, rất dài, song song với nhau , cách nhau 1m là 4.10-7 N, thì cường độ dòng điện qua mỗi dây là :

A:  1A.

B:  0,5A.

C:  2A. 

D:  4A.

Đáp án đúng: A 

 Câu 132   ( Câu hỏi ngắn)

Lực tương tác giữa hai dây dẫn thẳng song song mang dòng điện không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây.

A:  Cường độ dòng điện qua mỗi dây.

B:  Khoảng cách giữa hai dây.

C:  Chiều dài đoạn dây đang xét.

D:  Từ trường tại điểm đặt của hai dây.

Đáp án đúng: D 

 Câu 133   ( Câu hỏi ngắn)

Điều kiện để áp dụng công thức F = 2.10-7.
[image: image159.wmf]12
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 để tính lực tương tác giữa hai dây dẫn thẳng song song mang dòng điện là gì ?

A:  Hai dây dẫn phải đặt cách nhau 1m.

B:  Xét trên một đơn vị chiều dài của hai dây dẫn.

C:  Hai dây dẫn phải đặt trong không khí.

D:  Dòng điện chạy trong dây dẫn phải cùng chiều nhau.

Đáp án đúng: B 

 Câu 134   ( Câu hỏi ngắn)

Lực Lo – ren – xơ là lực tác dụng giữa 

A:  từ trường và điện tích đứng yên.

B:  hai điện tích chuyển động.

C:  một điện tích đứng yên một điện tích chuyển động.

D:  từ trường và điện tích chuyển động.

Đáp án đúng: D 

 Câu 135   ( Câu hỏi ngắn)

Trong công thức tính lực lo – ren – xơ. F = 
[image: image160.wmf]..sin
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A:  Góc hợp bởi phương của vec tơ lực và phương của cảm ứng từ.

B:  Góc hợp bởi chiều của vec tơ lực và chiều của cảm ứng từ

C:  Góc hợp bởi phương của vec tơ vận tốc và phương của cảm ứng từ

D:  Góc hợp bởi chiều của vec tơ vận tốc và chiều của cảm ứng từ

Đáp án đúng: D 

 Câu 136   ( Câu hỏi ngắn)

Để xác định chiều của lực Lo – ren – xơ có thể dùng quy tắc bàn tay trái. Khi đó

A:  chiều từ cổ tay đến ngón trỏ là chiều của cảm ứng từ.

B:  chiều từ cổ tay đến ngón tay là chiều của lực từ.

C:  chiều ngón cái choãi ra là chiều lực điện nếu điện tích âm.

D:  chiều ngược ngón cái choãi ra là chiều lực điện nếu điện tích âm.

Đáp án đúng: D 

 Câu 137   ( Câu hỏi ngắn)

Nếu hạt mang điện đang chuyển động trong từ trường đều mà vận tốc của nó giảm đi một nửa và đổi chiều ngược lại thì lực Lo – ren – xơ sẽ

A:  không đổi hướng, độ lớn giảm đi 2 lần.

B:  hướng ngược lại, độ lớn tăng lên 2 lần.

C:  hướng ngược lại độ lớn giảm đi 2 lần.

D:  không đổi hướng độ lớn tăng lên 2 lần.

Đáp án đúng: C 

 Câu 138   ( Câu hỏi ngắn)

Cho một electron chuyển động vào một từ trường đều với vận tốc v0 có hướng vuông góc với đường sức từ. sau đó electron sẽ 

A:  chuyển động thẳng đều với vận tốc đầu.

B:  chuyển động nhanh dần đều.

C:  chuyển động chậm dần đều.

D:  chuyển động tròn đều.

Đáp án đúng: A 

 Câu 139   ( Câu hỏi ngắn)

Cho một electron chuyển động vào một từ trường đều với vận tốc v0 có phương vuông góc với đường sức từ. Sau đó electron sẽ 

A:  chuyển động thẳng đều với vận tốc đầu.

B:  chuyển động nhanh dần đều.

C:  chuyển động chậm dần đều.

D:  chuyển động tròn đều.

Đáp án đúng: D 

 Câu 140   ( Câu hỏi ngắn)

Lực nào sau đây khi tác dụng vào điện tích đang chuyển động thì không làm thay đổi độ lớn vận tốc của điện tích đó.

A:  lực điện.

B:  lực hấp dẫn.

C:  lực từ.

D:  lực ma sát.

Đáp án đúng: C 

 Câu 141   ( Câu hỏi ngắn)

Quy tắc bàn tay trái không dùng để xác định.

A:  chiều của lực từ tác dụng lên điện tích chuyển động trong nó.

B:  chiều của lực từ tác dụng lên electron chuyển động trong nó.

C:  chiều của đường sức từ.

D:  chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn.

Đáp án đúng: C 

 Câu 142   ( Câu hỏi ngắn)

Lực Lo – ren – xơ là.

A:  lực Trái Đất tác dụng lên vật.

B:  lực điện tác dụng lên điện tích.

C:  lực  từ tác dụng lên  dòng điện.

D:  lực từ tác dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường.

Đáp án đúng: D 

 Câu 143   ( Câu hỏi ngắn)

Phương của lực Lo – ren – xơ không có đặc điểm nào sau đây?

A:  Vuông góc với mặt phẳng chứa vec tơ vận  tốc và vec tơ cảm ứng từ

B:  Vuông góc với vec tơ vận tốc của điện tích.

C:  Vuông góc với mặt phẳng thẳng đứng.

D:  Vuông góc với vec tơ cảm ứng từ.

Đáp án đúng: C 

 Câu 144   ( Câu hỏi ngắn)

Lực Lo – ren – xơ không phụ thuộc vào 4 yếu tố nào sau đây?

A:  Giá trị của điện tích.

B:  Khối lượng của điện tích.

C:  Vận tốc của điện tích.

D:  Véc tơ cảm ứng từ.

Đáp án đúng: B 

 Câu 145   ( Câu hỏi ngắn)

Một electron bay vào từ trường đều và chuyển động theo quỹ đạo tròn với bán kính được xác định bằng công thức R = 
[image: image161.wmf].
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. Để tăng bán kính quỹ đạo của chuyển động thì người ta phải làm gì?

A:  Tăng khối lượng của electron.

B:  Tăng vận tốc của điện tích.

C:  Giảm điện tích của điện tích.

D:  Cả 3 cách trên đều được.

Đáp án đúng: B 

 Câu 146   ( Câu hỏi ngắn)

Khi độ lớn của lực Lo – ren – xơ tăng hai lần thì vận tốc của điện tích

A:  tăng 2 lần.

B:  không đổi.

C:  giảm hai lần.

D:  giảm 
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 lần.

Đáp án đúng: B 

 Câu 147   ( Câu hỏi ngắn)

Một điện tích điểm có q = 6. 10-19C, bay vuông góc với các đường sức của từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 1,5T. Nó chịu một lực từ  tác dụng là 0,18N. Vận tốc của điện tích đó là:

A:  9.10-9 m/s.

B:  2.107 m/s.

C:  2.106 m/s.

D:  2.1010 km/s.

Đáp án đúng: B 

 Câu 148   ( Câu hỏi ngắn)

Một điện tích có q = 9.10-9 C, chuyển động với vận tốc 6. 106 m/s. đi vuông góc với các đường sức của từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 0,05T. Nếu từ trường và góc hợp bởi giữa phương của vận tốc điện tích và phương của đường sức đều tăng 2 lần thì lực điện tác dụng vào điện tíc sẽ.

A:  tăng 4 lần.

B:  tăng 2 lần.

C:  bằng không.

D:  giảm 2 lần.

Đáp án đúng: C 

 Câu 149   ( Câu hỏi ngắn)

Một điện tích q = 5.10-8 C, khi bay vào trong từ trường đều, B = 0,1T, với vận tốc v = 8.106m/s thì chịu một lực 20mN. Góc lệch giữa cảm ứng từ và chiều dòng điện trong dây dẫn là

A:  00.

B:  300.

C:  600

D:  900.

Đáp án đúng: B 

 Câu 150   ( Câu hỏi ngắn)

Một điện tích chuyển động trong từ trường có B = 0,3T, chịu một lực từ 0,05N. Sau đó từ trường thay đổi thì lực từ tác dụng lên đoạn dây là 0,15N. Cường độ dòng điện đã 

A:  Tăng thêm 0,6T.

B:  Tăng thêm 0,9T.

C:  Giảm bớt 0,3T.

D:  Giảm bớt 0,2T.

Đáp án đúng: A 

 Câu 151   ( Câu hỏi ngắn)

Hai điện tích q1 = 10

C và điện tích q2 bay cùng hướng cùng vận tốc vào một từ trường đều . lực Lo – ren – xơ tác dụng lần lượt lên q1 và q2 là 2.10-8N và 5.10-8N. độ lớn của điện tích q2 là :

A:  25 

C.

B:  2,5 

C.

C:  4

C.

D:  10 

C.

Đáp án đúng: A 

 Câu 152   ( Câu hỏi ngắn)

Một khung dây dẫn cứng có dòng điện trong một từ trường đều sao cho các đường sức từ nằm trong mặt phẳng khung thì 

A:  Cả bốn đoạn của khung đều chịu tác dụng của lực từ.

B:  Chỉ có hai đoạn khung dây song song với đường sức chịu tác dụng của lực từ.

C:  Chỉ có hai đoạn của khung dây cắt đường sức chịu tác dụng của lực từ.

D:  Cả bốn đoạn của khung dây đều không chịu tác dụng của lực từ.

Đáp án đúng: C 

 Câu 153   ( Câu hỏi ngắn)

Cho khung dây dẫn cứng có dòng điện trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng vuông góc với khung vào. Khung dây sẽ

A:  Bị momen ngẫu lực làm quay.

B:  Bị lực từ kéo căng ra.

C:  Bị các lực từ bóp lại.

D:  Không chịu tác dụng của lực nào.

Đáp án đúng: C 

 Câu 154   ( Câu hỏi ngắn)

Nếu một khung dây dẫn cứng có dòng điện trong một từ trường đều và chịu tác dụng của momen ngẫu lực thì 

A:  Khung dây sẽ quay mãi

B:  Khung dây chỉ quay một góc tối đa 1800

C:  Khung dây chỉ quay một góc tối đa 900

D:  Khung dây quay một góc đúng  1800.

Đáp án đúng: C 

 Câu 155   ( Câu hỏi ngắn)

Trong công thức tính momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây dẫn cứng M = IBSsin

 thì

 là góc.

A:  Hợp bởi véc tơ cảm ứng từ với khung dây.

B:  Hợp bởi véc tơ cảm ứng từ với véc tơ pháp tuyến của khung dây.

C:  Hợp bởi véc tơ cảm ứng từ với dòng điện.

D:  Hợp bởi véc tơ pháp tuyến của khung dây với dòng điện.

Đáp án đúng: B 

 Câu 156   ( Câu hỏi ngắn)

Momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây dẫn có bòng điện sẽ biến đổi thế nào nếu góc 

 biến thiên từ 00 đến 1800. ?

A:  Giảm dần từ cực đại đến không rồi lại tăng dần đến cực đại và không đổi dấu.

B:  Tăng dần từ không đến cực đại rồi lại giảm dần đến không và không đổi dấu.

C:  Giảm dần từ cực đại đến không rồi lại tăng dần đến cực đại và đổi dấu.

D:  Tăng dần từ không đến cực đại rồi lại giảm dần đến không và đổi dấu.

Đáp án đúng: C 

 Câu 157   ( Câu hỏi ngắn)

Cấu tạo của động cơ điện một chiều không có bộ phận nào dưới đây?

A:  Một Nam châm điện hoặc Nam châm vĩnh cữu để tạo  từ trường.

B:  Một khung dây dẫn cứng có nhiều vòng dây.

C:  Hai vành khuyên gắn chặt vào hai dầu khung dây.

D:  Hai chổi quét trượt trên vành khuyên để đưa dòng điện vào khung dây.

Đáp án đúng: C 

 Câu 158   ( Câu hỏi ngắn)

Tại sao khi động cơ điện một chiều hoạt động khung dây lại tuân theo một chiều liên tục?

A:  Vì nhờ có bộ góp điện làm dòng điện trong khung đổi chiều.

B:  Vì nhờ có quan tính của khung dây.

C:  Vì nhờ có nam châm điện đổi cực.

D:  Vì nhờ có nam châm điện tạo ra từ trường biến đổi chiều.

Đáp án đúng: A 

 Câu 159   ( Câu hỏi ngắn)

Điện kế khung quay hoạt động dựa trên nguyên tắc khung dây có dòng điện chịu tác dụng của ngẫu lực từ sẽ quay quanh trục của nó. Trong đó

A:  Góc lệch khỏi vị trí đầu của khung  tỷ lệ với cảm ứng từ của nam nam châm

B:  Góc lệch khỏi vị trí đầu của khung  tỷ lệ với cường độ dòng điện trong khung.

C:  Góc lệch khỏi vị trí đầu của khung  tỷ lệ với bình phương cường độ dòng điện trong khung.

D:  Góc lệch khỏi vị trí đầu của khung  tỷ lệ với bình phương cảm ứng từ của nam châm.

Đáp án đúng: B 

 Câu 160   ( Câu hỏi ngắn)

Một khung dây dẫn cạnh a, đặt trong từ trường đều có phương song song với cạnh của hình vuông. Cường độ dòng điện trong khung là I. Momen lực tác dụng lên khung với trục quay bất kỳ nằm trong mặt phẳng khung và vuông góc với đường sức từ là :

A:  M = B.I.a.

B:  Không đủ cơ sở để xác định.

C:  M= B.I.a2.

D:  M = B.I. (a - d)2 với d là khoảng cách từ trục đối xứng của hình vuông tới trục quay.

Đáp án đúng: C 

 Câu 161   ( Câu hỏi ngắn)

Momen của ngẫu lực tác dụng lên khung dây không phụ thuộc vào

A:  Cường độ dòng điện đi qua khung dây.

B:  Từ trường ở nơi đặt khung dây.

C:  Diện tích khung dây.

D:  Điện trở khung dây.

Đáp án đúng: D 

 Câu 162   ( Câu hỏi ngắn)

Khi chịu một tác động nhỏ , khung dây vẫn trở về vị trí cũ khi góc giữa khung dây và đường sức từ là.

A:  

 = 00.

B:  

 = 600.

C:  

 = 900.

D:  

 = 1800.

Đáp án đúng: A 

 Câu 163   ( Câu hỏi ngắn)

Vật liệu nào sau đây không có tính sắt từ.

A:  Sắt .

B:  Đồng.

C:  Niken.

D:  Coban.

Đáp án đúng: B 

 Câu 164   ( Câu hỏi ngắn)

Khi đưa một thanh nam châm lại gần một thanh sắt thì hiện tượng nào sau đây sẽ không xảy ra?

A:  Thanh nam châm hút thanh sắt.

B:  Thanh nam châm không hút thanh sắt.

C:  Hai thanh không có tương tác.

D:  Thanh nam châm đẩy thanh sắt.

Đáp án đúng: D 

 Câu 165   ( Câu hỏi ngắn)

Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A:  Từ tính của một vật mất nhanh khi từ trường ngoài triệt tiêu, thì vật đó gọi là chất sắt từ cứng.

B:  Từ tính của một vật tồn tại khá lâu khi từ trường ngoài triệt tiêu, thì vật đó gọi là chất sắt từ mềm.

C:  Vật liệu sắt từ mềm được sử dụng làm nam châm điện.

D:  Vật liệu sắt từ cứng được sử dụng chế tạo vật liệu sắt từ mềm.

Đáp án đúng: C 

 Câu 166   ( Câu hỏi ngắn)

Từ trường trong lòng ống dây sẽ tăng nhưng rất ít khi được đặt trong lòng ống dây

A:  Một vật làm từ chất nghịch từ.

B:  Một vật làm từ niken.

C:  Một vật làm từ coban.

D:  Một vật làm từ sắt.

Đáp án đúng: A 

 Câu 167   ( Câu hỏi ngắn)

Nguyên tố nào sau đây không phải là chất sắt từ điển hình ?

A:  Sắt.

B:  Coban.

C:  Niken.

D:  Vonfram.

Đáp án đúng: D 

 Câu 168   ( Câu hỏi ngắn)

Nam châm điện là.

A:  Một ống dây có lõi làm từ chất thuận từ.

B:  Một ống dây có lõi làm từ chất nghịch từ.

C:  Một ống dây có lõi làm từ chất sắt từ mềm

D:  Một ống dây có lõi làm từ chất sắt từ cứng.

Đáp án đúng: C 

 Câu 169   ( Câu hỏi ngắn)

Từ trễ là hiện tượng

A:  Khi từ trường ngoài có B tăng dần thì từ trường của lõi thép được từ hóa cũng tăng theo nhưng chậm hơn. 

B:  Khi từ trường ngoài có B giảm dần thì từ trường của lõi thép được từ hóa cũng giảm theo nhưng chậm hơn.

C:  Khi từ trường ngoài có B đạt giá trị cực đại thì từ trường của lõi thép được từ hóa chưa được giá trị cực đại.

D:  Khi từ trường của lõi thép được từ hóa có B ngược chiều với từ trường ngoài.

Đáp án đúng: B 

 Câu 170   ( Câu hỏi ngắn)

Nhận định nào sau đây là sai ?

A:  Kinh tuyến từ và kinh tuyến của trái đất không trùng nhau.

B:  Nếu đặt nam châm thử trong từ trường của trái đất thì trục của nó sẽ lệch một góc so với kinh tuyến địa lý.

C:  Cực từ của nam châm trái Đất nằm ở phía Bắc địa lý của nó.

D:  Kim châm của la bàn từ khuynh luôn có cực bắc lệch lên trên mặt phẳng nằm ngang.

Đáp án đúng: D 

_64.unknown

_96.unknown

_112.unknown

_128.unknown

_136.unknown

_144.unknown

_152.unknown

_156.unknown

_158.unknown

_160.unknown

_161.unknown

_159.unknown

_157.unknown

_154.unknown

_155.unknown

_153.unknown

_148.unknown

_150.unknown

_151.unknown

_149.unknown

_146.unknown

_147.unknown

_145.unknown

_140.unknown

_142.unknown

_143.unknown

_141.unknown

_138.unknown

_139.unknown

_137.unknown

_132.unknown

_134.unknown

_135.unknown

_133.unknown

_130.unknown

_131.unknown

_129.unknown

_120.unknown

_124.unknown

_126.unknown

_127.unknown

_125.unknown

_122.unknown

_123.unknown

_121.unknown

_116.unknown

_118.unknown

_119.unknown

_117.unknown

_114.unknown

_115.unknown

_113.unknown

_104.unknown

_108.unknown

_110.unknown

_111.unknown

_109.unknown

_106.unknown

_107.unknown

_105.unknown

_100.unknown

_102.unknown

_103.unknown

_101.unknown

_98.unknown

_99.unknown

_97.unknown

_80.unknown

_88.unknown

_92.unknown

_94.unknown

_95.unknown

_93.unknown

_90.unknown

_91.unknown

_89.unknown

_84.unknown

_86.unknown

_87.unknown

_85.unknown

_82.unknown

_83.unknown

_81.unknown

_72.unknown

_76.unknown

_78.unknown

_79.unknown

_77.unknown

_74.unknown

_75.unknown

_73.unknown

_68.unknown

_70.unknown

_71.unknown

_69.unknown

_66.unknown

_67.unknown

_65.unknown

_32.unknown

_48.unknown

_56.unknown

_60.unknown

_62.unknown

_63.unknown

_61.unknown

_58.unknown

_59.unknown

_57.unknown

_52.unknown

_54.unknown

_55.unknown

_53.unknown

_50.unknown

_51.unknown

_49.unknown

_40.unknown

_44.unknown

_46.unknown

_47.unknown

_45.unknown

_42.unknown

_43.unknown

_41.unknown

_36.unknown

_38.unknown

_39.unknown

_37.unknown

_34.unknown

_35.unknown

_33.unknown

_16.unknown

_24.unknown

_28.unknown

_30.unknown

_31.unknown

_29.unknown

_26.unknown

_27.unknown

_25.unknown

_20.unknown

_22.unknown

_23.unknown

_21.unknown

_18.unknown

_19.unknown

_17.unknown

_8.unknown

_12.unknown

_14.unknown

_15.unknown

_13.unknown

_10.unknown

_11.unknown

_9.unknown

_4.unknown

_6.unknown

_7.unknown

_5.unknown

_2.unknown

_3.unknown

_1.unknown

